	BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:            /BC-PCLBTW
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng  7 năm 2014
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I. TIN BÃO GẦN BỜ (BÃO SỐ 2)
Hồi 04 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 04 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh – Thái Bình khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 04 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17, biển động dữ dội. 

II. TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG BẮC BỘ


Theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm ngày 18 đến 20/7, ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng; từ ngày 19 đến ngày 22/7, trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4 đến 6m, ở hạ lưu từ 2 đến 4m, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái; sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng vượt mức BĐ3; mực nước ở thượng lưu sông Thái Bình lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3, hạ lưu tại Phả Lại có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2; sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên 7,50m (dưới BĐ1: 2,0m). Các sông nhỏ vùng núi phía Bắc có khả năng vượt mức BĐ3.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO 

- Sáng ngày 17/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo PCLBTW và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình để triển khai công tác ứng phó với bão.  

- Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1245/CĐ-TTg ngày 17/7 chỉ đạo các tỉnh, thành phố và các Bộ ngành tập trung chỉ đạo, triển khai ứng phó với cơn bão số 2 và mưa lũ.
- Các Bộ: Giao thông Vận tải, Công an, Y tế tiếp tục có công điện chỉ đạo các địa phương và đơn vị trong ngành triển khai các biện pháp đối phó với bão.
- Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Giang, Nam Định tiếp tục có Công điện, thông báo chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó với bão số 2, phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ huy, cử các Đoàn công tác xuống địa bàn kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão. Các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hồ Chí Minh đã có báo cáo về công tác chỉ đạo, triển khai đối phó với bão số 2 và mưa lũ, trong đó: 
Tỉnh Quảng Ninh cấm biển từ 12h/17/7; thành phố Hải Phòng từ 14h/18/7; tỉnh Thái Bình từ sáng ngày 17/7; tỉnh Nam Định từ 13h/17/7; tỉnh Nghệ An từ 0h/18/7. 
Các tỉnh, thành phố ven biển đã rà soát và có kế hoạch di dời 118.453 người tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão. Trong đó: Quảng Ninh: 2.259 người, Hải Phòng: 21.460 người, Thái Bình: 89.086 người, Nam Định: 10.881 người, Ninh Bình: 1.286 người.

Đến hết ngày 17/7, các tỉnh đã tổ chức di dời 1.492 người (Quảng Ninh: 1.342 người; Hải Phòng: 150 người).

IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo số 288/BC-BTM ngày 18/7 tính đến 6h ngày 18/7, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 73.395 tàu, thuyền, lồng, bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/236.676 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, cụ thể:

- Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Còn 02 tàu số hiệu QNg96077/12LĐ; QNg96399/16LĐ đang neo đậu tại đảo Lưỡi Liềm tọa độ 16032N-111044E.
- Neo đậu tại các bến từ Quảng Ninh đến Quảng Bình: 30.036 tàu/104.805 người. Trong đó, Quảng Ninh 4.784 tàu/ 11.495 người, Hải  Phòng 2.871 tàu/ 8.011 người, Thái Bình 1.190 tàu/ 3.327 người, Nam Định 1.942 tàu/ 5.208 người.  
- Hoạt động ven biển và đang di chuyển vào bờ: 1.914 tàu/ 6.775 LĐ. Cụ thể: Quảng Ninh 16 tàu/ 48 người đang trên đường vào đảo Ngọc Vừng, Hải Phòng 152 tàu/ 344 người hoạt động ở cửa sông Văn Úc (Cát Bà, Cát Hải), Thái Bình 23 tàu/ 50 người.
- Hoạt động ở các khu vực khác và neo đậu tại bến từ Quảng Trị vào phía Nam: 31.594 tàu / 117.080 người.
V. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 16/7 đến 19h ngày 17/7, hầu hết Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm; các khu vực khác có mưa rải rác, mưa vừa hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 

	Vàng Pó (Lai Châu)
	57 mm
	
	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	132 mm

	Mường Trai (Sơn La)
	56 mm
	
	Đại Từ (Thái Nguyên)
	140 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	101 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	60 mm

	Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)
	69 mm
	
	Hà Nội (Hà Nội)
	86 mm



2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 17/7 đến 7h ngày 18/7, khu vực miền núi phía Bắc và khu vực Miền Trung – Tây Nguyên rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Chi Nê (Hòa Bình)
	59 mm
	
	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	38 mm

	SaPa (Lào Cai)
	37 mm
	
	Hoàng Sa (Đà Nẵng)
	94 mm

	Hồi Xuân (Thanh Hóa)
	32 mm
	
	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	45 mm



3. Tổng lượng mưa 3 ngày: từ 19h ngày 14/7 đến 19h ngày 17/7, Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, đến mưa to, có nơi mưa rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 16/7 và 17/7), lượng mưa phổ biến dưới 100mm; các khu vực khác rải rác mưa vừa, mưa to hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Vàng Phó (Lai Châu)
	124 mm
	
	Đại Từ (Thái Nguyên)
	179 mm

	Mường Sại (Sơn La)
	144 mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	131 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	143 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	143 mm

	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	147 mm
	
	
	


VI. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA

1. Các hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình (Tổng cục Thủy lợi), đến ngày 17/7, các hồ chứa vừa và lớn mực nước đang ở mức thấp, đạt khoảng 50% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức cao như: Yên Lập 74,81% (25,87m/29,50mTK), Đầm Hà Động 80,30% (58,80m/60,70mTK), Khuôn Thần 77,89% (49,05m/51,00mTK), Bò Lạc  81,90% (50,35m/51,6mTK); các hồ chứa  nhỏ hầu hết đạt 40-65% dung tích thiết kế, một số hồ chứa nhỏ của tỉnh Bắc Giang đã đạt trên 80% dung tích thiết kế như Đồng Man, Khe Chão, Khe Sàng, Hàm Rồng, Lòng Thuyền.

Các hồ chứa nhỏ có nguy cơ mất an toàn đã được địa phương chủ động tích nước thấp, xây dựng phương án phòng chống lụt bão cho công trình, tổ chức kiểm tra và theo dõi thường xuyên diễn biến mực nước, hiện trạng công trình. 

Các hồ chứa đang được sửa chữa, nâng cấp đến nay đều đảm bảo cao trình chống lũ và các công trình này đều có phương án phòng chống lụt bão.

2. Các hồ chứa thủy điện:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	17/7
	186,40
	112,90
	2.111
	357

	
	7h
	18/7
	186,57
	112,70
	2.232
	174

	Hòa Bình
	7h
	17/7
	95,24
	11,76
	2.280
	480

	
	7h
	18/7
	95,33
	12,00
	2.110
	950

	Thác Bà
	7h
	17/7
	47,43
	20,81
	  400 (QvàoTB 

 ngày 17/7) 
	101 (QraTB
ngày 17/7)

	
	7h
	18/7
	47,63
	20,82
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	17/7
	94,37
	49,83
	398
	660

	
	7h
	18/7
	93,86
	49,83
	558
	660


	Nơi nhận:

- PTTg.CP Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Kiên Trung 
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